
Poster hướng dẫn cách phân loại rác và cách vứt rác
thải sinh hoạt

PHIÊN BẢN TỪ THÁNG 4 NĂM 2024 

Túi rác chỉ định
Buộc quai túi rác trước
khi vứt

Rác không
được thu gom

rác không được
thu gom, 

rác không được
trực tiếp mang

đi vứt

Lượng rác lớn nhất thời (do chuyển nhà, dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc v.v…)
Vui lòng không vứt bỏ lượng rác thải lớn cùng một lúc ở trạm thu gom rác
do chuyển nhà, dọn dẹp, cắt tỉa cây trong vườn, sắp xếp đồ đạc v.v.

Rác thải y tế, rác thải nguy hại, rác thải từ hoạt động kinh doanh (rác thải công nghiệp)

Rác không xử lý được tại cơ sở xử lý rác (rác khó xử lý)

Vui lòng không vứt rác thải y tế, rác thải nguy hại (những thứ dễ cháy, những thứ có mùi cực kỳ khó chịu), 
rác thải từ hoạt động kinh doanh (rác thải thông thường, rác thải công nghiệp) ở trạm thu gom rác.

[Cách xử lý]
①Mang trực tiếp đến cơ sở xử lý rác.
②Yêu cầu cơ sở xử lý rác thải được cấp phép xử lý rác thác thải thông thường xử lý.

[Cách xử lý]

　　　　　　　　　   

【Rác thải y tế】 
【Các vật chất nguy hiểm】 

【Rác thải từ kinh doanh】  

ví dụ ○ Ống bơm tiêm insulin  ○Ống tube y tế
○ pháo sáng  ○ Chất rất độc hại
○ Bình ga, bình xịt, bật lửa có chứa ga
○ Màng phủ luống, màng phủ chống cỏ  ○Bao đựng phân bón
○ Thuốc trừ sâu  ○Thiết bị nông nghiệp (máy cắt cỏ, máy phun, v.v.)
○ Chất thải xây dựng  ○Lưới đánh cá  ○ Đèn đánh cá
○ Dầu thải (dầu máy, dầu ăn thải từ nhà hàng)

Nơi tiếp nhận rác cháy được được trực tiếp mang tới

ví dụ ○ Lốp xe　○ Bình ắc quy xe ô tô  ○ Phụ tùng ô tô　○ Xe máy
○ Bình chữa cháy  ○ Sơn
○ Máy nước nóng  ○ Piano/đàn organ
○ Két sắt (chống cháy)
○ Ván lướt sóng 

Limpia Inaba

Nơi tiếp nhận rác không cháy được được trực tiếp mang tới 
Trung tâm làm sạch môi trường
Tobu tỉnh Tottori 

 
　　　　　　
  

 

925 Yamate, kawaharacho, Thành phố Tottori
Số ĐT (0857)26-0596 (các ngày trong tuần)
Số ĐT (0858)85-3010 (thứ 7, ngày lễ)

2220 Fushino, Thành phố Tottori
Số ĐT (0857)59-1802

【thời gian tiếp nhận】
  thứ hai đến thứ sáu (8:30~16:30)
  thứ bảy (8:30~12:00)
【chi phí】　120 yên/ 10kg

【Thời gian tiếp nhận】
  Thứ hai đến thứ sáu (8:30 ~ 12:00, 13:00~16:00)
  Thứ bảy của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 (8:30~11:30)
【chi phí】　390 yên/ 10kg

Ban môi trường sinh hoạt (Tòa thị chính, Tầng 2) 
Số ĐT: (0857)30-8084

Thông tin liên hệ:
Khu vực Tottori

Ban phúc lợi công dân, Cơ quan hành chính
khu vực (        )　　Số ĐT (　       )　     -   　

khu vực

BẢN THÁNG 4/2024

Phân loại rác Đồ đựng rác Các ví dụ điển hình Các ví dụ cụ thể khác Lưu ý về cách vứt rác

  

  

Cho vào thùng
chuyên dụng

Đèn huỳnh
quang
(loại đèn dài, 
đèn vòng tròn,
bóng đèn tròn )

Đèn LED dài
bóng đèn Led
tròn là
[rác nhỏ không
cháy được] 

 

Pin sạc lại được (pin lỏng)
(Các loại pin có gắn các kí hiệu
tái chế như sau) 

· giày ủng
· khẩu trang
· tả giấy (*5)

· hộp đựng sữa
  đậu nành (*6)
· dây thun cao su
· gôm tẩy
· dây ống nước
  nhựa

· hộp đựng bánh plan
· hộp đựng đậu hủ
· túi ni lông poli
· thùng xốp
· thùng chứa bằng nhựa (tháo nắp ra)
· hộp nhựa ( hộp đựng thực phẩm)
· đồ chơi ( bằng nhựa)
· chậu cây

· bút chì
· que xiên tre (*7)

· pháo hoa, 
  que diêm (*8)
· than(*8)

· gói hút ẩm
· miếng dán giữ
  nhiệt kairo
· nến

· dây thắt lưng(*2)

· quả bóng tenis
· quả bóng chày, 
   găng tay
· cỏ, lá cây rụng
· gối nệm ngồi (*9)

 

　

　

　

 

  

Rác cháy
được

Thứ (        )
Thứ (        )

Thứ (        ) 
tuần thứ (        )

(1 tuần 2 lần)

Rác nhựa

Thứ (        )

(1 tuần 1 lần)

Chai nhựa Pet

Thứ (        )
(1 tuần 1 lần)

chai lọ thủy
tinh, lon

Thứ (        )
(1 tuần 1 lần)

Giấy cũ
(1 tháng 1 lần)

Thứ (        ) 
tuần thứ (        )

Rác thải nguy
hại dễ cháy nổ

(1 tháng 1 lần)

Rác lớn
quá khổ

(có tính phí)

(có tính phí)

Thứ (        ) 
tuần thứ (        )

Pin khô
(1 tháng 1 lần)

Rác nhỏ không
cháy được

Thứ (        )

(1 tuần 1 lần)

Rác tươi sống, rác giấy, đồ bằng vải, đồ bằng da, đồ bằng cao su,
 đồ bằng gỗ, cỏ cây v.v...

Các đồ vật chỉ được làm bằng nhựa, các loại bao bì, hộp đựng
có gắn kí hiệu nhựa tái chế

Các loại chai nhựa Pet đựng nước uống, gia vị có gắn kí hiệu 

Các loại chai,lọ thủy tinh và lon đựng đồ uống, thực phẩm

Các đồ vật không cháy được có kích thước (chiều dài, chiều rộng, 
chiều cao, đường kính) dưới 50cm, ngoại trừ các loại rác: rác tài
nguyên tái chế, rác nhựa, pin khô  (*2)

Các vật nguy hại dễ gây cháy nổ

Các vật dụng có kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao, đường kính) trên 50cm 

Các thiết bị điện vừa với khe cho vào thùng (dài 20cm x rộng 40cm)

○Pin(*1) ○Đèn huỳnh quang(*2) ○Các vật dụng có chứa
  thủy ngân (*3)

Pin khô hình trụ

máy hút bụi xe đạp

máy sưởi
bằng dầu

lò vi sóng

khung giường

ti vi

máy ảnh
kỹ thuật số

đầu đĩa DVD máy
cạo râu

máy thuốc
lá điện tửđèn pin máy chơi game điện thoại máy sấy tóc

máy giặt,
máy sấy
quần áo

tủ lạnh
tủ đông

máy điều hòa

nệm

tủ ghế sô pha

Pin nút ・Pin đồng xu

Nơi bán túi rác: các siêu thị, 
cửa hàng bán lẻ trong thành phố

Túi rác chỉ định

Giỏ đựng rác

Buộc quai túi rác trước
khi vứt

Giỏ đựng rác tài nguyên
Không cho rác vào túi
mà hãy vứt rác vào giỏ đựng

Giỏ đựng rác nhỏ không
cháy được

Giỏ đựng rác thải nguy hại

Cho pin vào túi ni lông

Đăng ký thu gom:
Trung tâm tiếp nhận
rác lớn quá khổ
Số ĐT tiếp nhận
(0857)22-0353

Cho ống đèn huỳnh
quang vào túi giấy.

Ngoại trừ một số rác(*1)

Không cho rác vào túi mà
hãy vứt rác vào giỏ đựng rác

không cho rác vào túi mà
hãy vứt rác vào giỏ đựng rác

Nơi bán túi rác: các siêu thị, 
cửa hàng bán lẻ trong thành phố

Tiếp nhận qua mạng
https://www.tottori-
oogatagomi.com

 

trong suốt

mờ trong
hoặc

túi xách
(*2)

rác tươi sống
(*1)

hộp đựng
trứng

khay nhựa bàn chải đánh
răng

chai đựng
dầu gội (*1)

chén, bát, đĩa
 (bằng gốm sứ, kim loại)

máy nướng
bánh mì bóng đènkính (*1)

chai thủy tinh
đựng mỹ phẩm

Báo Thùng bìa các tông
 (*1)

Sách vở, tạp chí Hộp giấy (*2)

nồi
nắp
 (kim loại) lon lớn đựng

bánh kẹo
khung ô dù
 (*2)

túi bánh kẹo
 (túi phủ lớp nhôm
   có kí hiệu   　)

vỏ sò

quần áo
dầu ăn
 (*3)

giày dép
túi đá gel
giữ lạnh búp bê

cành cây trong
sân vườn
　　(*4)

 
　 nắp chai 

(bằng nhựa) 

Vui lòng điền số điện thoại của Ban phúc lợi công dân, Cơ quan hành chính tại khu vực hiện đang sinh sống.   

nư
ớc ép trái

 cây
chai rư

ợu 

trà rư
ợu

m
irin

nư
ớc tư

ơng

giấm

m
en-tsuyu

chai bia lọ m
ứ

t 

lon thự
c phẩm

đóng hộp

lon nư
ớc ép

trái cây

chai nhôm

Bình xịt (*1) bình ga mini (*1) Bật lửa (*1)

Các vật dụng có pin sạc tích hợp

*1 Vui lòng để rác tươi sống ráo nước trước khi vứt.
*2 Vui lòng tháo gỡ các bộ phận bằng kim loại có thể tháo được trước khi vứt.
*3 Vui lòng dùng vải hay giấy thấm hút dầu hoặc dùng chất làm đông cứng 

dầu trước khi vứt.
*4 Các cành cây có đường kính dưới 3cm và chiều dài dưới 50cm thì có thể 

dùng dây buộc lại thành bó và đem đi vứt mà không cần cho vào túi rác chỉ 
định ( một lần chỉ được vứt tối đa 2 bó cùng lúc, một bó khoảng chừng cầm 
được bằng 1 tay)

*5 Vui lòng loại bỏ các chất bẩn trong tã trước khi vứt.
*6 Các hộp giấy có mặt trong là màu bạc như hộp đựng sữa đậu nành, hộp 

đựng rượu là rác cháy được, không phải là rác giấy cũ tái chế.
*7 Vui lòng gấp bẻ que xiên tre trước khi vứt.
*8 Vui lòng làm ẩm ướt pháo hoa, que diêm và than trước khi vứt và vứt từng 

chút một.
*9 Vui lòng không tháo rời bên trong đồ vật có chứa hạt vi nhựa mà hãy cho 

vật đó vào túi ni lông rồi bỏ túi đó vào túi rác chỉ định và đem đi vứt.

*1 Vui lòng tháo phần nắp bơm chai dầu gội ra và vứt vào rác nhỏ không cháy 
được.
〇Vui lòng rửa sơ qua nước và loại bỏ các chất bẩn. Vui lòng dùng kéo cắt 

chai đựng mayonaise và rửa bên trong chai trước khi vứt.
〇Vui lòng không bọc 2-3 lớp túi (không để rác vào túi rác nhỏ rồi lại cho túi đó 

vào túi rác chỉ định)
〇Vui lòng tháo nắp chai ra. Vui lòng vứt các 

loại nắp bằng kim loại vào rác nhỏ không 
cháy được.

〇Vui lòng rửa sơ qua nước bên trong chai, tháo nhãn mác và nắp chai ra trước 
khi vứt.
〇Vui lòng vứt nhãn mác và nắp chai đã tháo ra vào rác nhựa.
〇Vui lòng vứt các chai đã bị cắt, chai đã sử dụng làm đồ thủ công vào rác 

nhựa.
〇Trường hợp không có giỏ đựng rác chai nhựa Pet, thì có thể cho chai vào túi 

ni lông trong suốt hoặc bán trong suốt và đem đi vứt.

〇Vui lòng rửa sơ bên trong chai, lon trước khi vứt và không làm bẹp lon.
〇Vui lòng không cho chai, lon vào túi mà hãy vứt chai, lon vào giỏ đựng rác.
〇Vui lòng tháo nhãn mác bằng giấy có thể dễ dàng tháo gỡ được.
〇Vui lòng tháo gỡ nắp chai. Nắp bằng kim loại thì vứt vào rác nhỏ không cháy 
được, nắp bằng nhựa thì vứt vào rác nhựa.
〇Vui lòng vứt chai bị vỡ, chai bị dơ bẩn vào rác nhỏ không cháy được.
〇Đối với chai có nắp chai bằng nhựa nhưng không tháo ra được thì vui lòng 
để nguyên nắp chai và vứt.

*1 Vui lòng cho kính bị vỡ, dao kéo vào một cái túi ni lông trong suốt và đem đi 
vứt.

*2 Ô dù, cây gậy, dụng cụ bơm dầu nhớt và gậy (gôn /gateball ) có chiều dài 
trên 50cm cũng là rác nhỏ không cháy được.

〇Vui lòng loại bỏ dầu, mảnh vụn thức ăn và tháo gỡ các bộ phận thuộc rác dễ 
cháy có thể tháo gỡ được.
〇Vui lòng tháo pin ra trước khi vứt bỏ. Vui lòng vứt bỏ pin đã tháo vào rác [pin 

khô].
〇Có thể vứt thiết bị điện gia dụng nhỏ vào thùng thu gom thiết bị điện gia dụng 

nhỏ đã sử dụng (thùng thu gom).

*1 Vui lòng gấp thùng, bìa các tông và buộc lại.
*2 Vui lòng rửa sơ qua nước các hộp giấy (hộp đựng sữa, nước trái cây, v.v.)  phơi 

khô, cắt mở hộp ra và làm phẳng hộp giấy trước khi vứt bỏ (các hộp giấy có mặt 
trong là màu bạc như hộp giấy đựng sữa đậu nành, hộp rượu là rác cháy được).

〇Vui lòng sử dụng các trạm thu gom của khu dân phố hoặc các trạm thu gom 
trước cửa hàng của siêu thị.

*1 Vui lòng sử dụng hết hoặc xả hết khí ga có trong bật lửa dùng một lần, bình 
xịt, bình ga mini trước khi đem đi vứt. Các bình xịt, bình ga mini có đục lỗ 
hay không cũng không sao.

*2 Các vật dụng có thể tháo pin sạc (pin lỏng) ra được thì vui lòng vứt vật đó 
vào '' rác nhỏ không cháy được'' , và vứt pin đã tháo ra vào rác "Pin khô"

*3 Điện thoại di động thì vui lòng sử dụng trạm thu gom ở trước cửa hàng của 
các cửa hàng bán lẻ.

*1 Vui lòng cách nhiệt pin bằng cách dán băng dính vào 
2 cực, sau đó cho vào một cái túi cùng với pin khô, 
pin sạc, pin nút và đem đi vứt.

*2 Vui lòng cho đèn huỳnh quang vào túi giấy để tránh bị 
vỡ và đem đi vứt.

*3 Nếu vật có chứa thủy ngân bị vỡ, vui lòng cho vật đó 
và thủy ngân bị rò rỉ vào cùng một cái túi bóng trong 
suốt, và viết chữ ''thủy ngân'' lên cái túi bằng bút dạ 
và đem đi vứt.

*1 Cho dù đồ vật có được tháo gỡ ra thì cũng sẽ không được thu gom tại trạm 
thu gom rác.

〇Vui lòng liên hệ với Trung tâm tiếp nhận thu gom rác lớn quá khổ để biết về 
thông tin chi tiết như ngày thu gom, chi phí và phương thức thanh toán.

〇Có thể đăng ký tối đa 5 cái cùng một lúc.
〇Đối với  lượng lớn rác thải do chuyển nhà thì vui lòng yêu cầu công ty chuyên 

xử lý rác thải được cấp phép xử lý rác thải thông thường xử lý.
〇Có thể phân loại rác lớn quá khổ thành rác cháy được và rác không cháy 

được và mang rác đến các cơ sở xử lý rác tương ứng.

Cách 1: Yêu cầu cửa hàng bạn đã mua máy hay thu cũ đổi máy mới thu gom.
Cách 2: Chuyển khoản phí tái chế tại bưu điện (có tốn phí chuyển khoản) và 

mang đến địa điểm thu gom được chỉ định.
(Địa điểm thu gom được chỉ định)
●Công ty TNHH Vận tải Hinomaru Seino Chi nhánh Tottori 
    ĐT 0857-28-2221
●Công ty TNHH Vận chuyển hàng hóa Tỉnh Okayama Chi nhánh Tottori
    ĐT 0857-23-0411

※ Nếu bạn không thể mang rác đến địa điểm thu gom được chỉ định, bạn có 
thể yêu cầu Trung tâm tiếp nhận rác lớn quá khổ đến thu gom tận nhà.

〇Vui lòng xóa các dữ liệu có chứa thông tin cá nhân trước khi vứt.
〇Đồ đã bỏ vào thùng thu gom sẽ không được trả lại.
〇Vui lòng tháo gỡ pin khô, pin nút, pin lỏng (pin sạc lại được) trước khi vứt. Đối 

với các sản phẩm không tháo pin ra được thì vui lòng để nguyên pin như thế 
và vứt.

〇Các thiết bị điện gia dụng đặc định và đèn huỳnh quang không được thu gom.
*1 Đối với máy tính xách tay và điện thoại di động thì vui lòng sử dụng dịch vụ 

thu gom  các cửa hàng bán lẻ hay quầy tiếp nhận đồ tái chế của nhà sản 
xuất.

Hãy tuân thủ phân loại rác và vứt 
rác tại nơi được chỉ định trước
8 giờ sáng ngày thu gom rác.

Các loại chai đựng sau đây là rác nhựa:
· chai nhựa không dùng để đựng thực phẩm (chai dầu 
gội, chất tẩy rửa, mỹ phẩm, thuốc v.v..)
· chai đựng dầu ăn (dầu ăn, nước sốt salad v.v..)
· bình nước dành cho máy nước nóng lạnh.

· các loại chai,lọ thủy tinh… có dung tích chứa tối đa 1.8 lít
· các loại lon… có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng lon sữa 

bột (chiều cao 20cm x đường kính 15cm) 
* đối với các loại chai và lon đựng có kích thước lớn hơn kích thước 
nêu trên hay các loại chai và lon không dùng để đựng đồ uống, thực 
phẩm thì là rác nhỏ không cháy được.

・màng nhôm bọc thực 
phẩm

・ấm đun nước
・miếng cước nhôm chà nồi
・máy lọc nước
・nồi cơm điện
・máy trộn
・máy bơm dầu nhớt bằng 

pin (*2)
・bóng đèn LED (ống đèn 

LED dài là [pin khô, v.v.])
・bàn phím (vi tính) · Bếp 

gas mini

· thùng can có dung 
tích 8 lít

· lọ hoa
· chậu hoa (gốm, sứ)
· kéo
· quả bóng gôn
·ống nhòm
· gương cầm tay
· bàn ủi (bàn là)
·đồng hồ
· dây điện
· thiết bị AV
· bộ sạc pin

Tách riêng các tờ báo, thùng bìa 
các tông, sách vở, tạp chí và  
buộc chặt chúng lại bằng dây 
rồi đem đi vứt.

○ Các loại giấy báo
・Giấy báo
・Tờ rơi quảng cáo kẹp  
    trong tờ báo
○ Các loại bìa các tông
・Thùng các tông (*1)

○ Các loại sách, tạp chí
・Sách, tạp chí, bưu thiếp
・Tập vở, ấn phẩm quảng cáo
・Đồ đựng bằng giấy, giấy gói quà
・Các tài liệu in ấn, catalogue
・Hộp giấy (*2)

vật dụng có pin sạc không
tháo ra được)

Ví dụ về các vật dụng có pin 
sạc tích hợp (*2)
・thuốc lá điện tử
・máy cạo râu điện
・bàn chải đánh răng điện
・quạt mini cầm tay
・pin sạc điện thoại dự 

phòng

・máy quạt (*1)
・bàn ghế
・kệ sách, tủ chén bát
・túi gôn
・cần câu cá
・ván trượt tuyết
・kotatsu

・tivi (màn hình CRT, LCD, Plasma,OLED) 
・tủ lạnh, tủ đông
・máy giặt, máy sấy quần áo
・máy điều hòa ( dàn nóng, dàn lạnh)

・máy FAX
・radio
・từ điển điện tử
・đồng hồ điện tử
・máy in (tháo hộp mực ra)
・máy đo huyết áp điện tử

・tai nghe không dây
・máy chơi game sạc pin
・điện thoại di động

Nhiệt kế đo 
nhiệt thủy ngân
Nhiệt kế đo thân 
nhiệt thủy ngân

Máy đo huyết 
áp thủy ngân

・sào phơi đồ
・chiếu tatami
・nệm futon
・thảm
・lốp xe

Thiết bị điện 
gia dụng đặc 
định

(miễn phí)

Thiết bị điện 
gia dụng nhỏ 
đã sử dụng

[Cách 1]  
Yêu cầu cửa hàng 
bán lẻ thiết bị điện 
gia dụng
[Cách 2]
 Mang đến địa điểm 
thu gom được chỉ 
định

・máy đo thân nhiệt điện tử
・hệ thống định vị ô tô
・bộ nhớ USB
・máy điều khiển từ xa
・dây điện
・máy tính xách tay

Địa điểm lắp đặt thùng (14 địa điểm)
Tòa thị chính (trụ sở chính, tòa thị 
chính phía Nam nhà ga, các cơ quan 
hành chính khu vực địa phương), 
Trung tâm thương mại EON v.v…

①Yêu cầu nơi bán hoặc công ty chuyên môn xử lý.
   Yêu cầu các cơ quan y tế thu gom chất thải y tế.
②Yêu cầu công ty xử lý được cấp phép xử lý rác thải  
    thông thường (rác thải công nghiệp) thu gom và xử lý.

[Cách xử lý]
①Yêu cầu nơi bán hay cơ sở chuyên môn xử lý.
②Yêu cầu cơ sở xử lý được cấp phép xử lý rác thải 

thông thường (rác thải công nghiệp) thu gom và xử lý.
　Thông tin liên hệ về bình chữa cháy…Trung tâm xúc 

tiến tái chế bình chữa cháy (03-5829-6773)


